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MÔN THI : JAP 313 (A) Học kì: I

Thời gian : 09h30 - 13/10/2026   -   Phòng thi 409  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206552609 Hoàng Thúy An JAP 313 A K29NNB

2 28205131373 Ngô Ngọc Phương Anh JAP 313 A K28NNT NỢ HP

3 29206964979 Lương Thị Hồng Anh JAP 313 A K29NNT

4 30204442068 Lưu Cẩm Anh JAP 313 A K30NNB

5 30206939503 Võ Thị Lan Anh JAP 313 A K30NNB

6 30206959162 Trần Thị Minh Ánh JAP 313 A K30NNB

7 30206263263 Dương Thị Châu Âu JAP 313 A K30NNB

8 29206956630 Nguyễn Thị Ngọc Diệu JAP 313 A K29NNB

9 30202726913 Phan Nguyễn Thuỳ Dương JAP 313 A K30NNB

10 30208247770 Huỳnh Nguyễn Kỳ Duyên JAP 313 A K30NNB

11 30206954871 Lê Thị Hương Giang JAP 313 A K30NNB

12 30208126371 Nguyễn Vũ Thảo Giang JAP 313 A K30NNB

13 30206948462 Trần Thu Hiền JAP 313 A K30NNB

14 30216959165 Nguyễn Đức Hội JAP 313 A K30NNB

15 30206954876 Vũ Thùy Linh JAP 313 A K30NNB
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MÔN THI : JAP 313 (A) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Ngữ Pháp Học Tiếng Nhật 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 13/10/2026   -   Phòng thi 411  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206959169 Nguyễn Thị Trúc Linh JAP 313 A K30NNB

2 30206243494 Ngô Thị Khánh Ly JAP 313 A K30NNB

3 30206954878 Lê Thị Trà My JAP 313 A K30NNB

4 28206705524 Đinh Thị Ly Na JAP 313 A K28NNT NỢ HP

5 30206921988 Lê Quỳnh Như JAP 313 A K30NNB

6 29216955274 Nguyễn Văn Bảo Quốc JAP 313 A K29NNB

7 30201156788 Trần Thị Phương Thảo JAP 313 A K30NNB

8 30205163051 Nguyễn Thu Thảo JAP 313 A K30NNB

9 30206924551 Nguyễn Hồ Ái Thi JAP 313 A K30NNB

10 30206939523 Tôn Nữ Hà Thư JAP 313 A K30NNB

11 30206226418 Đặng Nguyễn Tiểu Tiên JAP 313 A K30NNB

12 30206939549 Tôn Nữ Hà Uyên JAP 313 A K30NNB

13 30206954883 Tiêu Thị Phương Uyên JAP 313 A K30NNB

14 30206963859 Lê Thị Thúy Vân JAP 313 A K30NNB NỢ HP

15 29204650310 Lâm Thùy Vy JAP 313 A K29NNT
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